CHƯƠNG 3: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Câu 1 (3.0.1.7.5) Khái quát tình hình Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX ? 
Đáp án chi tóm tắt câu 1:
- Tình hình thế giới (2đ)
 - Tình hình trong nước (3đ)
+ Về chính trị: (1đ)
+ Về kinh tế:(1đ)
+ Về văn hoá:(1đ)
Đáp án chi tiết câu 1:
- Tình hình thế giới (2đ)
+ Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền.(0.5đ) 
+ Hậu quả của mâu thuẫn giữa các đế quốc đã dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)(0.5đ)
+ Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra thời đại cách mạng chống đế quốc và giải phóng dân tộc.(0.5đ)
+ Tháng 3 - 1919, Quốc tế Cộng sản, được thành lập(0.25đ)
+ Cuộc cách mạng Tân Hợi (10 - 1911) ở Trung Quốc(0.25)
-  Tình hình trong nước (3đ)
+ Về chính trị: (1đ)
- Thực dân Pháp thi hành chính sách cai trị trực tiếp.. (0.5đ)
- Pháp dùng chính sách “chia để trị“, ...(0.25đ)
-  Pháp duy trì triều đình phong kiến nhà Nguyễn và giai cấp địa chủ...(0.25đ)
+ Về kinh tế:(1đ)
- Tư bản Pháp lập ra các đồn điền, hầmmỏ, ..(0.5đ)
· Pháp đặt ra hàng trăm thứ thuế, tàn ác nhất là thuế thân; thi hành rộng rãi chính sách cho vay nặng lãi.(0.5đ) 
+ Về văn hoá:(1đ)
· Thực dân Pháp thực hiện chính sách nô dịch về văn hoá; xoá bỏ hệ thống giáo dục phong kiến, thay bằng chế độ giáo dục thực dân, ...(0.5đ)
·  Pháp mở nhà tù, trại giam nhiều hơn trường học;...(0.5đ)
Câu 2 (3.0.5.3) Trình bày sự thay đổi cơ cấu giai cấp xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội lúc bấy giờ? 
Đáp án tóm tắt câu 2:
- Sự thay cơ cấu giai cấp xã hội Việt Nam (2.5đ)
    -  Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (0.5đ)
Đáp án chi tiết câu 2:
- Sự thay cơ cấu giai cấp xã hội Việt Nam (3đ)
+ Giai cấp địa chủ :đa số địa chủ nhỏ và vừa có tinh thần yêu nước, ...(0.5)
+ Giai cấp nông dân:  chiếm hơn 90% dân số, bị đế quốc, địa chủ, phong kiến bóc lột, ...(0.5đ) 
+ Tầng lớp tiểu tư sản Họ nhạy cảm trước thời cuộc, hăng hái đấu tranh và là lực lượng quan trọng của cách mạng. ..(0.25đ).
+ Giai cấp tư sản Việt Nam ra đời khoảng giữa cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp. ..(0.25). 
+  Giai cấp công nhân:(1đ)
· Việt Nam ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 - 1914) và phát triển khá nhanh. (0.25đ)
· Giai cấp công nhân Việt Nam tuy số lượng ít, ra đời muộn so với công nhân nhiều nước...(0.25đ)
· Đã sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, rất kiên quyết cách mạng nhanh chóng trở thành lực lượng chính trị độc lập.(0.25đ) 
·  Đa số xuất thân từ nông dân, bị bần cùng hoá nên có quan hệ gần gũi với nông dân, rất thuận lợi cho liên minh công nông. (0.25đ)
-  Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (0.5đ)
+ Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai (đây là mâu thuẫn chủ yếu) (0.25đ)
+Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với địa chủ phong kiến. (0.25đ)
Câu 3 (3.0.5.3đ) Trình bày những khuynh hướng yêu nước xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ở nước ta?
Đáp án tóm tắt câu 3:
- Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến(1.5đ)
-  Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản (1.5đ)
Đáp án chi tiết câu 3:
- Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến(1.5đ)
+ Phong trào Cần Vương do vua Hàm Nghi phát động ...(0.5đ).
+ Phong trào nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo (1884 - 1913)... (0.5đ)
+ Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại: là do thiếu đường lối đúng đắn. Giai cấp phong kiến đã không đủ sức lãnh đạo phong trào yêu nước Việt Nam đi đến thành công. (0.5đ)
-  Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản (1.5đ)
+ Khuynh hướng bạo động vũ trang do Phan Bội Châu lãnh đạo ...(0.5đ)
+ Khuynh hướng cải cách dân chủ do Phan Châu Trinh tổ chức...(0.5đ)
Nguyên nhân thất bại chính là do thiếu đường lối đúng đắn. Địa địa vị kinh tế, chính trị non yếu của giai cấp tư sản Việt Nam đã không đủ sức lãnh đạo cách mạng....(0.5đ)
Câu 4 (3.0.4.3.3) Tại sao phải tiến hành hợp nhất 3 tổ chức cộng sản - Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn ra đời vào năm 1929 thành một Đảng duy nhất? 
   Đáp án tóm tắt câu 4:
     - Phong trào công nhân cuối những năm 20 phát triển không đồng đều,... Phong trào "vô sản hóa" cũng được phát sinh ... (1.0 đ)
     - Ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời hoạt động riêng rẽ. Tình trạng phân tán về tổ chức .... (1.0đ)
- Từ ngày 6 - 1 đến ngày 7 - 2 - 1930 Nguyễn Ái Quốc đã chủ động triệu tập (0.5đ) 
- 3 tổ chức cộng sản đầu tiên ra đời..(0,5đ)
Đáp án chi tiết câu 4:
    - Phong trào công nhân cuối những năm 20 phát triển không đồng đều, mạnh nhất là phong trào công nhân ở Bắc Kỳ, bởi ở đây có đông hội viên và trong hoạt động thực tiễn có nhiều sáng tạo. Phong trào "vô sản hóa" cũng được phát sinh từ đây và đã góp phần đẩy nhanh quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân (1.0 đ)
     - Ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời, chung mục đích nhưng hoạt động riêng rẽ. Tình trạng phân tán về tổ chức có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lực lượng cách mạng vì vậy yêu cầu cần phải thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng. (1.0đ)
- Từ ngày 6 - 1 đến ngày 7 - 2 - 1930 Nguyễn Ái Quốc đã chủ động triệu tập các đại biểu, dự thảo văn kiện và chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại bán đảo Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc).(0.5đ) 
- Tháng 3 - 1929, tại nhà số 5D, phố Hàm Long, Hà Nội chi bộ cộng sản đầu tiên đã thành lập, tháng 6 - l929, Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập, tháng 8 - 1929, An Nam Cộng sản Đảng được thành lập, tháng 9 - 1929, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập...(0,5đ)

Câu 5 ( 3.0.5.5.3) Phân tích vai trò của Hồ Chí Minh trong việc sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam? 
Đáp án tóm tắt câu 5:
- Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, chuẩn bị thành lập Đảng và phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản (2đ)
- Sự ra đời các tổ chức cộng sản (1đ)
Đáp án chi tiết câu 5:
- Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, chuẩn bị thành lập Đảng và phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản (2đ)
+Ngày 5 - 6 - 1911, Nguyễn Ái Quốc ra nước ngoài tìm đường cứu nước. (0.25đ)
+ Năm 1917 Nguyễn Ái Quốc đã tin tưởng, hướng theo con đường cách mạng tháng Mười. ..(0.25đ)
+ Năm 1919 Người đã gửi tới hội nghị Vecxây (Pháp) bản “yêu sách” đòi quyền lợi cho dân tộc Việt Nam....(0.5đ) 
+Tháng 7 - 1920, Người được đọc Bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. .(0.5đ).
+Tháng 12 - 1920  Người bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.... (0.25đ)
+Tháng 6 - 1925, Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, ra báo Thanh Niên,...(0.25đ)
- Sự ra đời các tổ chức cộng sản (1đ)
+ Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chủ trương ''Vô sản hoá'' để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng và tổ chức lãnh đạo giai cấp công nhân đấu tranh.(0.25đ) 
+ Tháng 3 - 1929, tại nhà số 5D, phố Hàm Long, Hà Nội chi bộ cộng sản đầu tiên đã thành lập. ...(0.75đ)
Tháng 6 - l929, Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập... (0.25đ)
Tháng 8 - 1929, An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ...(0.25đ)
Tháng 9 - 1929, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập...(0,25đ)
Câu 6 (3.0.6.7.4) Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm những văn kiện nào?Hãy trình bày nội dung cơ bản của cách mạng Việt Nam trong Cương lĩnh trên?
Đáp án tóm tắt câu 6:
- Các văn kiện gồm: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, điều lệ vắn tắt (0.25đ)
- Nội dung (2.5đ)
- Ý nghĩa sự ra đời của cương lĩnh(1.25đ)
Đáp án chi tiết câu 6:
- Các văn kiện gồm: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, điều lệ vắn tắt (0.25đ)
- Nội dung (2.5đ)
+ Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam: là làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.(0.5đ) 
+ Nhiệm vụ của cách mạng: (0.75đ)
Về chính trị: Đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến, ...(0.25đ)
Về kinh tế: Thủ tiêu hết các thứ quốc trái; tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn như công nghiệp, vận tải, ngân hàng,...(0.25đ)
Về văn hoá- xã hội: Dân chúng được tự do tổ chức; nam nữ bình quyền, phổ thông giáo dục theo công nông hoá.(0.25đ)
+ Về lực lượng cách mạng: công nông là lực lượng chính, đoàn kết tranh thủ tư sản, tiểu tư sản...(0.5đ)
+ Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.(0.25đ) 
+ Về phương pháp cách mạng: Sử dụng bạo lực cách mạng ....(0.25đ)
+ Về quan hệ quốc tế: Cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới, ...(0.25đ)
- Ý nghĩa sự ra đời của cương lĩnh(1.25đ)
+ Xác định đúng đắn con đường giải phóng dân tộc và phương hướng phát triển của cách mạng(0.5đ)
+ Giải quyết được cuộc khủng hoảng về đường lối cách mạng Việt Nam, đáp ứng được nguyện vọng của toàn thể nhân dân.(0.25đ)
+ Thể hiện sự nhận và vận dụng đúng đắn chủ nghĩa Mác - Mác Lênin  vào thực tiễn của cách mạng Việt Nam (0.5đ)
Câu 7 (3.0.7.3.3) Anh (chị) hãy trình bày ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Đáp án tóm tắt câu 7:
· Đó là sản phẩm của sự kết hợp có tính quy luật giữa Chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. (0.5đ)
· Đó là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam, Chứng tỏ giai cấp vô sản Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. (0.5đ)
· Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đã tạo nên sự thống nhất tư tưởng, chính trị và tổ chức của các phong trào cộng sản cả nước cùng hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. (0.5đ)
· Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đánh dấu sự chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy thập kỷ qua,.(0.5đ)..
· Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đã góp phần đưa cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận tích cực của phong trào cách mạng thế giới(0.5đ). 
· Đảng cộng sản Việt Nam ra đời khẳng định công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn và chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để chuẩn bị cho thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.(0.5)

Đáp án chi tiết câu 7:
· Đó là sản phẩm của sự kết hợp có tính quy luật giữa Chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. (0.5đ)
· Đó là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam, Chứng tỏ giai cấp vô sản Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. (0.5đ)
· Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đã tạo nên sự thống nhất tư tưởng, chính trị và tổ chức của các phong trào cộng sản cả nước cùng hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. (0.5đ)
· Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đánh dấu sự chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy thập kỷ qua,.(0.5đ)..
· Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đã góp phần đưa cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận tích cực của phong trào cách mạng thế giới(0.5đ). 
· Đảng cộng sản Việt Nam ra đời khẳng định công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn và chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để chuẩn bị cho thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.(0.5)
Câu 8 (3.0.8.3.3) Trình bày nội dung đường lối đấu tranh giành chính quyền giai đoạn (1930 - 1945)?
Đáp án tóm tắt câu 8:
- Các văn kiện hình thành đường lối (0.25đ)
- Nội dung cơ bản của đường lối (2.5 đ)
   Đáp án chi tiết câu 8:
- Các văn kiện hình thành đường lối (0.25đ)
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1030), Luận cương chính trị của Đảng cộng sản Đông Dương (10-1930), Các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa I (đặc biệt là Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tháng 5-1941), Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng (9-3-1945), Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng (giữa tháng 8/1945) (0.25đ)
- Nội dung cơ bản của đường lối (2.5đ)
Xác định mâu thuẫn: mâu thuẫn vốn có trong lòng xã hội phong kiến Việt Nam là mâu thuẫn giữa nhân dân ta, đa số là nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến. 
Còn mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp (0.5đ)
Phương hướng chiến lược của cách mạng Đông Dương: là làm cách mạng tư sản dân quyền có tính chất dân tộc và dân chủ. (0.25đ)
Nhiệm vụ của cách mạng của cách mạng tư sản dân quyền là đánh đổ đế quốc Pháp làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập (nhiệm vụ hàng đầu) và đánh đổ phong kiến, làm cách mạng ruộng đất.Hai nhiệm vụ này có quan hệ khăng khít với nhau.Trong đó cách mạng tư sản dân quyền là thời kỳ dự bị để tiến lên chủ nghĩa xã hội. (0.5đ)
Lực lượng cách mạng: là khốiđại đoàn kết toàn dân, trong đó giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng. (0.25 đ)
Phương pháp cách mạng: nhiều hình thức khác nhau, nhưng chủ yếu là võ trang bạo động để giành chính quyền (0.25đ)
Sự lãnh đạo của Đảng: là điều kiện cốt yếu cho sự thắng lợi của cách mạng, Đảng phải có đường lối chính trị đúng đắn, lấy chủ nghĩa Mác- Lênin làm nền tảng tư tưởng. Đảng luôn được xây dựng và củng cố, có kỷ luật chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng. (0.5đ)
Quan hệ quốc tế: Cách mạng Đông Dương là một bộn phận của cách mạng thế giới, phải đoàn kết với vô sản thế giới, trước hết là với Đảng Cộng sản Pháp, ủng hộ Mặt trận nhân dân Pháp. (0.25đ)

Câu 9 (3.0.9.5.3) Trình bày nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 1945?Theo anh (chị) nguyên nhân nào có tính quyết định dẫn đến thắng lợi trên?Vì sao?
Đáp án tóm tắt câu 9:
- Nguyên nhân chủ quan(1.25 đ)
- Nguyên nhân khách quan (0.5đ)
Nguyên nhân có tính quyết (1.25)
 Đáp án chi tiết câu 9:
- Nguyên nhân chủ quan(2.0 đ)
+ Có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và của Hồ Chí Minh.(0.5đ)
+ Cách mạng Tháng Tám thành công là kết quả tổng hợp của 15 năm chuẩn bị chu đáo về lực lượng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng qua ba cao trào cách mạng. (0.5đ)
+ Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, có tinh thần đoàn kết và chiến đấu kiên cường, bất khuất. (0.25đ)
- Nguyên nhân khách quan: phát xít Nhật bị quân Đồng Minh đánh bại. Quân Nhật Chính quyền tay sai ở Đông Dương hoang mang cực điểm. (0.5đ)
 - Nguyên nhân có tính quyết định dẫn đến thắng lợi: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. (0.25)
Vì lịch sử Việt nam đã chứng minh:  Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất giữ vai trò lãnh đạo cách mạng từ nǎm 1930 , sự lãnh đạo của Đảng lànguồn gốc thành công của công cuộc giải phóng dân tộc và trong điều kiện lãnh đạo chính quyền, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa (1.0)
Câu 10 (3.0.10.9.4) Có ý kiến cho rằng; Cách mạng Tháng Tám của Việt Nam là “sự ăn may”, theo anh (chị) ý kiến đó đúng không? Vì sao?
Đáp án tóm tắt câu 10:
Trả lời: không đúng (0.5đ) 
Vì :..(3.5đ)
Đáp án chi tiết câu 10:
- Ý kiến đó không đúng (0.5)
- Vì: 
+ Thời cơ cách mạng có thể do thực lực trong nước tạo ra, cũng có thể do hoàn cảnh bên ngoài đưa lại (0.5)
+ Nếu không sẵn có thực lực cách mạng đến mức đủ mạnh thì không thể tạo ra được thời cơ và khi thời cơ đến sẽ không lợi dụng được nó (0.5)
+ Giai cấp công nhân Việt Nam thông qua bộ tham mưu của nó là Đảng cộng sản là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng (1.0)
+ Lịch sử đã chứng minh cho vai trò ãnh đạo của Đảng:(1.5)
· Cuối thế kỷ IX dầu thế kỷ XX nhiều con đường cứu nước diễn ra nhưng thất bại...(0.5)
· Cách mạng Tháng Tám là sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng...của Đảng...(0.5)
· Chiến thắng Điện Biên Phủ và mùa xuân 1975...(0.5)
Câu 11 (3.0.11.3.3) Hãy trình bày bài học kinh nghiệm của cách mạng Tháng Tám 1945 ?Hãy phân tích một bài học mà anh (chị) hiểu sâu sắc nhất)?
Đáp án tóm tắt câu 11:
    - Bài học kinh nghiện của cách mạng Tháng Tám (2.0đ)
- Phân tích một bài học (1.0đ)
Đáp án chi tiết câu 11:
- Bài học kinh nghiện của cách mạng Tháng Tám
Một là, xây dựng đường lối cách mạng đúng đắn, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, kết hợp nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến.(0.5đ) 
Hai là, đoàn kết toàn dân, lấy liên minh công nông làm nền tảng trong mặt trận dân tộc thống nhất. (0.5đ)
Ba là, có phương pháp cách mạng đúng đắn: kiên quyết sử dụng bạo lực cách mạng, kết hợp chặt chẽ lực lượng chính trị với vũ trang; cô lập kẻ thù; chớp thời cơ, khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.(05đ) 
Bốn là, xây dựng Đảng vững mạnh đủ sức lãnh đạo Tổng khởi nghĩa thắng lợi. (0.5đ)
-  Phân tích một bài học (1.0đ)
Câu 12 (3.0.12.5.3) Trình bày nội dung cơ bản của đường lối xây dựng và bảo vệ chính quyền (1945 - 1954)
Đáp án tóm tắt câu 12:
- Các văn kiện hình thành đường lối (0.25)
- Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến (2.5.đ)
Đáp án chi tiết câu 12:
- Các văn kiện hình thành đường lối: Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc (25-11-1945), Chỉ thị Toàn dân kháng chiến (11-12-1946) , Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh (rạng sáng 20-12-1946) , Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của đ/c Trường Chinh (1947) (0.25đ)
- Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến (2.5.đ)
+ Mục đích kháng chiến: Đánh đổ bọn phản động và thực dân Pháp xâm lược; giành lại độc lập và thống nhất, thực hành dân chủ nhân dân. (0.25đ)
+Tính chất kháng chiến: Cuộc kháng chiến của dân tộc ta có tính chất dân tộc giải phóng và dân chủ mới...(0.5đ)
+Phương châm tiến hành kháng chiến: tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mạnh là chính...(2đ)
· Kháng chiến toàn dân: là dựa vào sức mạnh của nhân dân.....(0.25)
· Kháng chiến toàn diện là dựa vào sức mạnh của nhân dân(1.0đ)
Về chính trị, thực hiện đoàn kết toàn dân, củng cố khối liên minh công, nông...(0.25đ)
Về quân sự, chăm lo vũ trang toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ba thứ quân...(0.25đ).
Về kinh tế, vừa tiến hành kháng chiến, vừa kiến quốc(0.25đ)
Về văn hoá, kết hợp chống lại văn hoá nô dịch của địch, xây dựng nền văn hoá mới của nhân dân với ba nguyên tắc dân tộc, khoa học và đại chúng. (0.25đ)
Về ngoại giao, đấu tranh mở rộng quan hệ quốc tế ...(0.25đ)
· Kháng chiến lâu dài tranh thủ thời gian chuyển hóa lực lượng của ta từ yếu thành mạnh ...(0.25đ)
+Triển vọng kháng chiến: Mặc dù lâu dài, gian khổ, khó khăn, song nhất định thắng lợi.(0.25) 

Câu 13 (3.0.13.7.4) Trình bày nội dung cơ bản của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc của Đảng (1954-1965) ?
Đáp án tóm tắt câu 13:
- Các văn kiện hình thành đường lối (0.5đ)
- Đường lối chung của cách mạng Việt Nam (2đ)
- Đường lối đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1.5đ)
Đáp án chi tiết câu 13:
- Các văn kiện hình thành đường lối: Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (3-1955) , Hội nghị Trung ương lần thứ 15 (1-1959) , Đại hội lần thứ III của Đảng (9-1960) , Các Hội nghị Trung ương khóa III của Đảng (1960-1965) (0.5đ)
- Đường lối chung của cách mạng Việt Nam (2đ)
· Nhiệm vụ chung : Tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh giữ vững hoà bình, đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam...(0.5đ)
· Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc: Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam và đối với sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà....(0.5đ) 
· Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam : Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ ...(0.5đ)
· Mối quan hệ của cách mạng hai miền: Hai miền có hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau nhưng được tiến hành đồng thời và có quan hệ mật thiết, thúc đẩy lẫn nhau. (0.5đ)
- Đường lối đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1.5đ)
· Đoàn kết toàn dân, đoàn kết với các nước xã hội chủ nghĩa ...(0.25đ)
· Sử dụng chính quyền dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản ...(0.5đ)
· Thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa bằng cách ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý, ...(0.5đ)
· Đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa về tư tưởng, văn hóa, kỹ thuật...(0.25đ) 
Câu 14(3.0.14.3.3) Trình bày nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ?
Đáp án tóm tắt câu 13:
- Các văn kiện hình thành đường lối: (0.5đ)
- Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (2.5đ)
Đáp án chi tiết câu 14:
- Các văn kiện hình thành đường lối: Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (3-1955) , Hội nghị Trung ương lần thứ 15 (1-1959) , Đại hội lần thứ III của Đảng (9-1960) , Các Hội nghị Trung ương khóa III của Đảng (1960-1975) (0.5đ)
- Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (2.5đ)
+ Về nhận định tình hình và chủ trương chiến lược Trung ương Đảng cho rằng cuộc chiến tranh xâm lược mà Mỹ đang tiến hành là cuộc chiến tranh phi nghĩa, buộc phải thực thi trong thế thua,....(0.5đ)
+ Quyết tâm và mục tiêu chiến lược: Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược trong bất kỳ tình huống nào, để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam,...(0.5đ)
+ Phương châm chỉ đạo chiến lược: Tiếp tục và đẩy mạnh cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, thực hiện kháng chiến lâu dài, dựa vào sức mình là chính. (0.5đ)
+ Tư  tưởng chỉ đạo và phương châm đấu tranh ở miền Nam: con đường cơ bản của cách mạng miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng, ...(0.5đ)
+Tư tưởng chỉ đạo đối với miền Bắc: Chuyển hướng xây dựng kinh tế, bảo đảm tiếp tục xây dựng miền Bắc vững mạnh về kinh tế và quốc phòng ...(0.5đ)

Câu 15 (3.0.15.3.3)  Trình bày đường lối của Đảng đưa cả nước quá độ lên CNXH (1975 - 1986) ? 
Đáp án tóm tắt câu 15:
- Các văn kiện hình thành đường lối: (0.5đ)
- Hoàn cảnh lịch sử .(0.5)
-  Đường lối chung của cách mạng nước ta trong thời kỳ mới (1.đ)
Đáp án chi tiết câu 15:
- Các văn kiện hình thành đường lối: Đại hội lần thứ IV (12-1976), Đại hội lần thứ V (3-1982) (0.5đ)
- Hoàn cảnh lịch sử thời kỳ mới có những thuận lợi đất nước hòa bình...và khó khăn nền kinh tế sản xuất nhỏ là chủ yếu, nghèo nàn....(0.5)
-  Đường lối chung của cách mạng nước ta trong thời kỳ mới (1.đ)
+ Đẩy mạnh công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. (0.25đ)
+ Xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa(0.25đ)
+ Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta ...(0.5đ)
- Đường lối kinh tế ở nước ta (1đ)
+ Đẩy mạnh công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội...(0.5đ)
+ Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ...(0.5đ)
Câu 16 (3.0.16.7.4) Phân tích nội dung, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) ?
Đáp án tóm tắt câu 16:
- Đại hội nhận định (0.5đ)
- Nguyên nhân chủ quan (0.5đ)
- Bốn bài học kinh nghiệm (1đ)
Đáp án chi tiết câu 16:
- Đại hội nhận định: Bên cạnh những thành tựu quan trọng thì tình hình kinh tế-xã hội đang có những khó khăn gay gắt... (0.5đ)
- Nguyên nhân chủ quan của tình hình khó khăn, khủng hoảng là: do những sai lầm, khuyết điểm về chủ trương, chính sách lớn, về chỉ đạo chiến lược và về tổ chức thực hiện. (0.5đ)
- Bốn bài học kinh nghiệm (1đ)
+ Một là, trong mọi hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”. (0.25đ)
+ Hai là, Đảng luôn phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. (0.25đ)
+ Ba là, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong điều kiện mới. (0.25đ)
+ Bốn là, chăm lo công tác xây dựng Đảng ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ mới. (0.25đ)
- Nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát: ổn định mọi mặt tình hình kinh tế-xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết  cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa  trong chặng đường tiếp theo.(0.5đ)
- Phương hướng nhiệm vụ cụ thể:(0.75đ)
+ Thực hiện 3 chương trình kinh tế lớn về sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. (0.25đ)
+ Thực hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa một cách thường xuyên với những hình thức và bước đi thích hợp. (0.25đ)
+ Xây dựng Đảng thật sự ngang tầm của một Đảng cầm quyền.(0.25đ) 
-Ý nghĩa:( 0.75đ) 
+ Đại hội VI là "Đại hội kế thừa và quyết tâm đổi mới, đoàn kết tiến lên của Đảng”...(0.5đ)
+ Đánh dấu sự trưởng thành của Đảng về bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo ...(0.25đ)
Câu 17(3.0.17.7.5) Trình bày nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 1991?
 Đáp án tóm tắt câu 17:
- 5 bài học của kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam (1.5đ)
- 6 đặc trưng cơ bản về Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng gồm: (1.5đ)
-  Bảy phương hướng cơ bản xây dựng đất nước (2đ)
Đáp án chi tiết câu 17:
- 5 bài học của kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam (1.5đ)
+ Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. (0.25đ)
+ Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.  (0.25đ)
+ Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.  (0.5đ)
+ Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.  (0.25đ)
+ Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.  (0.25đ)
- 6 đặc trưng cơ bản về Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng gồm: (1.5đ)
+ Do nhân dân lao động làm chủ (0.25đ)
+ Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; (0.25đ)
+ Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;  (0.25đ)
+ Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân; (0.5đ)
+ Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ;  (0.25đ)
+ Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới.  (0.25đ)
-  Bảy phương hướng cơ bản xây dựng đất nước (2đ)
 + Xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.  (0.25đ)
+ Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá đất nước theo hướng hiện đại gắn liền với phát triển một nền nông nghiệp toàn diện.  (0.5đ)
+ Phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao.  (0.25đ)
+ Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá.  (0.25đ)
+ Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất. (0.25đ) 
+ Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. (0.25đ)
+ Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm cho Đảng làm tròn trách nhiệm lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. (0.25đ)
Câu 18 (3.0.18.7.4) Phân tích nội dung, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (6-1996) ?
Đáp án tóm tắt câu 18:
- Nội dung( 2.5đ)
- Ý nghĩa:( 1.5đ)
Đáp án chi tiết câu 18:
- Nội dung( 2.5đ)
+ Đại hội chủ trương đưa nước ta chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Mục tiêu đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. (0.5đ)
+ Đại hội khẳng định chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần... (0.5)
+ Phát triển khoa học, công nghệ và giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu...(0.5đ)
+ Về chính sách xã hội Đại hội có điểm mới là: Tăng tưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và trong suốt quá trình.. . (0.5)
+ Tăng cường quốc phòng và an ninh; tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, chính sách rộng mở, đa phương hoá và đa dạng hoá quan hệ đối ngoại. ..(0.5)
- Ý nghĩa:( 1.5đ)
+ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng “có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu cột mốc phát triển mới trong tiến trình phát triển của cách mạng nước ta”.(0.5đ)
+ Đại hội VIII của Đảng là Đại hội tiếp tục đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân... (0.5đ)
+ Kết quả của Đại hội có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc và tương lai đất nước vào lúc chúng ta sắp bước vào thế kỷ XXI...(0.5đ)
Câu 19 (3.0.19.7.4) Phân tích nội dung, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (1-2001) ?
Đáp án tóm tắt câu 19:
- Nội dung (3.5đ)
- Ý nghĩa (0.5đ)
Đáp án chi tiết câu 19:
- Nội dung (3.5đ)
+ Đại hội nêu ra bốn bài học chủ yếu: (1.0đ)
·  Một là, trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. (0.25đ)
·  Hai là, đổi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo.(0.25đ) 
·  Ba là, đổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. (0.25đ)
·  Bốn là, đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới. (0.25đ)
+ Con đường đi lên của Việt Nam là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa...(0.5đ)
+ Trong thời kỳ quá độ có nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất, nhiều thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau...(0.5đ). 
+ Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp là thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa,..(0.5đ)
+ Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công nông và trí thức do Đảng lãnh đạo. (0.5đ)
+Mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ...(0.25đ)
+ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 là tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm mục tiêu tổng quát đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, ...(0.25đ)
- Ý nghĩa: đánh dấu thời kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam, thời kỳ phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...(0.5đ)

Câu 20 (3.0.19.7.4) Hãy trình bày 5 bài học lớn mà Đảng đã đưa ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (4-2006) ?Hãy phân tích một bài học mà anh (chị ) hiểu sâu sắc nhất? 
Đáp án tóm tắt câu 20:
- Bài học (2.5đ)
- Tự chọn và phân tích một trong các bài học trên(1.5đ))
Đáp án chi tiết câu 20:
- Bài học (2.5đ)
+Một là, trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh... (0.5đ)
+ Hai là, đổi mới toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp. ..(0.5đ)
+ Ba là, đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân, xuất phát từ thực tiễn, nhạy bén với cái mới... (0.5đ)
+ Bốn là, phát huy cao độ nội lực, đồng thời ra sức tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới... (0.5đ)
+ Năm là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, không ngừng đổi mới hệ thống chính trị,..(0.5đ)
- Tự chọn và phân tích một trong các bài học trên(1.5đ))
Câu 21 (3.0.21.3.3)Hãy trình bày các đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X?
Đáp án tóm tắt câu 21:
- Một là, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; (0.25đ)
- Hai là, do nhân dân làm chủ; (0.25đ)
- Ba là, có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; (0.5đ)
- Bốn là, có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc(0.25đ)
- Năm là, con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện; (0.5đ)
- Sáu là, các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; (0.5đ)
- Bảy là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; (0.5đ)
- Tám là, có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới. (0.25đ)

Đáp án chi tiết câu 21:
- Một là, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; (0.25đ)
- Hai là, do nhân dân làm chủ; (0.25đ)
- Ba là, có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; (0.5đ)
- Bốn là, có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc(0.25đ)
- Năm là, con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện; (0.5đ)
- Sáu là, các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; (0.5đ)
- Bảy là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; (0.5đ)
- Tám là, có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới. (0.25đ)
Câu 22 (3.0.22.3.3) Anh (chị) hãy trình bày đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ (bổ sung, phát triển năm 2011) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (1-2011)?
Đáp án tóm tắt câu 22:
Đại hội đã nêu 8 đặc trưng cơ bản về xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng (có một số thay đổi so với nhận thức của Đại hội X) :
- Một là, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; (0.25đ)
- Hai là, do nhân dân làm chủ; (0.25đ)
-Ba là, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; (0.5đ)
- Bốn là, có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;(0.25đ)
- Năm là, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; (0.5đ)
- Sáu là, các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; (0.5đ)
- Bảy là, có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; (0.5đ)
- Tám là, có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. (0.25đ)

Đáp án chi tiết câu 22:
Đại hội đã nêu 8 đặc trưng cơ bản về xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng (có một số thay đổi so với nhận thức của Đại hội X) :
- Một là, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; (0.25đ)
- Hai là, do nhân dân làm chủ; (0.25đ)
-Ba là, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; (0.5đ)
- Bốn là, có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;(0.25đ)
- Năm là, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; (0.5đ)
- Sáu là, các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; (0.5đ)
- Bảy là, có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; (0.5đ)
- Tám là, có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. (0.25đ)
Câu 23 (3.0.23.3.3) Anh (chị) hãy trình bày tám phương hướng cơ bản xây dựng đất nước trong nội dung đường lối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (1-2011)?
Đáp án tóm tắt câu 23:
     - Một là, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. (0.25đ)
- Hai là, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.(0.25đ) 
- Ba là, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.(0.5đ) 
- Bốn là, bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. (0.25đ)
- Năm là, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. (0.5đ)
- Sáu là, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất.(0.5đ)
- Bảy là, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.(0.5đ) 
- Tám là, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. (0.25đ)
Đáp án chi tiết câu 23:
     - Một là, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. (0.25đ)
- Hai là, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.(0.25đ) 
- Ba là, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.(0.5đ) 
- Bốn là, bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. (0.25đ)
- Năm là, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. (0.5đ)
- Sáu là, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất.(0.5đ)
- Bảy là, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.(0.5đ) 
- Tám là, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. (0.25đ)
Câu 24 ?(3.0.24.7.4) Trình bày quá trình phát triển đường lối công nghiệp hoá ở nước ta?
Đáp án tóm tắt câu 24:
- Đại hội III (0.5đ)
- Đại hội IV (0.5đ)
- Đại hội lần thứ V(0.5đ)
- Đại hội lần thứ VI (0.5đ)
- Đại hội lần thứ VII .(0.25đ)
- Đại hội lần thứ VIII (0.5đ)
Đại hội IX đến Đại hội XI (1.5đ)
Đáp án chi tiết câu 24:
- Đại hội III của Đảng coi công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý. ..(0.5đ)
- Đại hội IV của Đảng (12-1976) đề ra đường lối CNH xã hội chủ nghĩa là: Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp và nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu kinh tế công – nông nghiệp.(0.5đ)
- Đại hội lần thứ V của Đảng (3-1982) đã xác định trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước ta phải lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu,...(0.5đ)
- Đại hội lần thứ VI của Đảng (12 - 1986) chủ trương  thực hiện ba chương trình kinh tế lớn về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. ..(0.25đ)
- Đại hội lần thứ VII của Đảng (6 - 1991) nhận thức mới về công nghiệp hoá là cùng với tập trung phát triển ba chương trình kinh tế lớn cần phát triển toàn diện nông thôn, xây dựng nông thôn mới...(0.25đ)
- Đại hội lần thứ VIII của Đảng (6 - 1996) khẳng định nước ta đã kết thúc chặng đường đầu tiên, chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. (0.5đ)
- Thời kỳ từ Đại hội IX đến Đại hội XI (2001- 2010) (1.5đ)
+ Khẳng định đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức (0.25đ)
+ Con đường công nghiệp hoá- hiện đại hoá của nước ta xác định là cần và có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước, vừa có những bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt (0.25đ) 
+ Tập trung vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. (0.25đ) 
+ Phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động và đi nhanh vào một số ngành, lĩnh vực có công nghệ hiện đại, công nghệ cao. (0.25đ)
+ Phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm có mức tăng trưởng cao, tích luỹ lớn;... (0.25đ)
+ Phát triển mạnh và phát huy vai trò chiến lược của kinh tế biển kết hợp với bảo vệ vùng biển. (0.25đ)
 Câu 25 (3.0.25.7.4) Vì sao nước ta cần phải tiến hành công nghiệp hóa?Hãy nêu nội dung đường lối đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay?
Đáp án tóm tắt câu 25:
- Sự cần thiết phải tiến hành công nghiệp hóa (1.5đ)
- Nội dung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay (2.5đ)
Đáp án chi tiết câu 25:
- Sự cần thiết phải tiến hành công nghiệp hóa (1.5đ)
+ Lênin khẳng định: “cơ sở kinh tế duy nhất có thể có được của chủ nghĩa xã hội là nền đại cộng nghiệp cơ khí...” (0,25đ)
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh: muốn đảm bảo đời sống...(0,25đ)
+ Việt Nam quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội từ nền xuất phát thấp...(0,5đ)
+ Để tận dụng lợi thế của “ người đi sau”...(0.5đ)
- Nội dung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay (2.5đ)
- Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu,..(0.5đ)
- Phát triển công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, tiếp tục tạo nền tảng cho một nước công nghiệp, nâng cao khả năng độc lập, tự chủ của nền kinh tế. (0.5đ)
- Phát triển nông lâm ngư nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn (0.5đ)
- Phát triển các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ tài chính, ngân hàng, thương mại, du lịch và các dịch vụ..(0.5đ)
- Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế (0.25đ)
- Phát triển kinh tế - xã hội hài hoà giữa các vùng, đô thị và nông thôn  (0.25đ)
Câu 26 (3.0.26.7.4)Tại sao phải có sự cần thiết đổi mới cơ chế quản lý kinh tếở nước ta?Cơ chế quản lý kinh tế mới ở nước ta là cơ chế nào? Trình bày quá trình phát triển đường lối đổi mới kinh tế thị trường trong tư duy của Đảng ta?
Đáp án tóm tắt câu 26:
- Sự cần thiết đổi mới cơ chế quản lý kinh tế (1.5đ)
- Quá trình phát triển đường lối đổi mới kinh tế thị trường trong tư duy của Đảng ta?(2.5đ)
Đáp án chi tiết câu 26:
- Sự cần thiết đổi mới cơ chế quản lý kinh tế (1.5đ)
+  Cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hoá, tập trung, bao cấp không còn phù hợp nữa trong hoàn cảnh hoà bình vì vậy cần phải đổi mới để thoát khỏi khủng hoảng. (0.5đ) 
+ Trong thời kỳ mới, đổi mới kinh tế nói chung và cơ chế quản lý kinh tế nói riêng đã trở thành xu thế của thế giới và đòi hỏi bức thiết của kinh tế nước ta.(0.5đ) 
- Cơ chế quan lý kinh tế mới là:  Kinh tế thị trường định hướng XHCN.(0.5đ)
- Quá trình phát triển đường lối đổi mới kinh tế thị trường trong tư duy của Đảng ta?(2.5đ)
- Đại hội lần thứ VI của Đảng (12 - 1986) chủ trương xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp và chuyển mọi hoạt động của các đơn vị kinh tế sang tự chủ sản xuất kinh doanh...(0.5đ)
- Đại hội VII của Đảng (6/1991) khẳng định chủ trương tiếp tục xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.(0.5đ)
- Đại hội VIII (6/1996) đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần.(0.5đ)
- Đại hội lần thứ IX của Đảng (4 - 2001), lần đầu tiên chủ trương xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...(0.5đ)
- Đại hội lần thứ X (4 - 2006), Đại hội XI, Đảng ta khẳng định nhận thức mới, coi kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của chủ nghĩa tư bản mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại, ...(0.5đ)
Câu 27 (3.0.27.5.3) Kinh tế thị trường định hướng XHCN là gì?Chủ trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay?
Đáp án tóm tắt câu 27:
- Kinh tế thị trường định hướng XHCN (1.75đ)
- Chủ trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay (1.25đ)
Đáp án chi tiết câu 27:
-  Kinh tế thị trường định hướng XHCN (1.75đ)
Cương lĩnh 2011 khẳng định:
+ Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế,....(0.25đ)
+ Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều ...(0.25đ)
+ Các hình thức sở hữu hỗn hợp và đan kết với nhau ...(0.25đ)
+ Các yếu tố thị trường được tạo lập đồng bộ,...(0.25đ)
+ Thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động....(0.25đ)
+ Nhà nước quản lý, định hướng, điều tiết, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất. (0.5đ)
- Chủ trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay (1.25đ)
+ Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường (0.25đ)
+ Phát triển các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp (0.25đ)
+ Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường (0.25đ)
+ Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (0.5đ)
Câu 28 (3.0.28.7.4)Theo anh (chị) vì sao phải cần thiết đổi mới, chỉnh đốn Đảng? Trình bày đường lối xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn hiện nay?
Đáp án tóm tắt câu 28:
-  Sự cần thiết đổi mới, chỉnh đốn Đảng (2.0đ)
- Đường lối xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn hiện nay (2đ)
Đáp án chi tiết câu 28:
-  Sự cần thiết đổi mới, chỉnh đốn Đảng (2.0đ)
+ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã khẳng định sự cần thiết phải xây dựng, chỉnh đốn Đảng...(0.5đ)
+ Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng cũng có sai lầm,...(0.5đ)
+ Sự tan rã của Liên Xô và một số Đảng Cộng sản ở Đông Âu...(0.25đ)
+ Xây dựng và chỉnh đốn Đảng để ngăn chặn nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị...(0.25đ)
+ Các thế lực thù địch luôn có âm mưu chống Đảng, thực hiện "diễn biến hoà bình", ...(0.25đ)
+ Đổi mới, chỉnh đốn Đảng để thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ..(0.25đ)
- Đường lối xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn hiện nay (2đ)
+ Một là, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị.(0.25đ)
+ Hai là, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận.(0.25đ)
+ Ba là, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. (0.25đ)
+ Bốn là, tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng (0.25đ)
+ Năm là, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên (0.25đ)
+ Sáu là, đổi mới công tác cán bộ (0.25đ)
+ Bảy là, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.(0.25đ)
+ Tám là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.(0.25đ)
Câu 29 (3.0.26.3.3) Trình bày sự cần thiết xây dựng và hoàn thiện nhà nước trong thời kỳ mới và đường lối xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay? 
Đáp án tóm tắt câu 29:
- Sự cần thiết xây dựng và hoàn thiện nhà nước trong thời kỳ mới (2đ)
- Đường lối xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (1đ)
Đáp án chi tiết câu 29:
- Sự cần thiết xây dựng và hoàn thiện nhà nước trong thời kỳ mới (2đ)
+ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh khẳng định vai trò của nhà nước trong mọi cuộc cách mạng (0.5đ)
+ Từ Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng (1 - 1994) đến nay, Đảng ta chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, ...(0.5đ)
+ Nhà nước ta còn những mặt yếu kém, chưa thật trong sạch vững mạnh; tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, ...(0.5đ)
+ Để làm tròn nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ...(0.5đ)
- Đường lối xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (1đ)
+ Một là, nâng cao nhận thức về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa(0.25đ)
+ Hai là, tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước (0.25đ)
+ Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.(0.25đ)
+ Bốn là, tích cực thực hành tiết kiệm, phòng ngừa, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí (0.25đ)
Câu 30  (3.0.30.3.3) Vì sao trong thời kỳ mới xây dựng, phát triển văn hóa là cần thiết? Trình bày đường lối phát triển văn hóa hiện nay của Đảng?
Đáp án tóm tắt câu 30:
- Sự cần thiết xây dựng, phát triển văn hoá trong thời kỳ mới (2.0đ)
- Sự cần thiết xây dựng, phát triển văn hoá trong thời kỳ mới (2.0đ)
Đáp án chi tiết câu 30:
- Sự cần thiết xây dựng, phát triển văn hoá trong thời kỳ mới (2.0đ)
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : văn hoá là vốn quý của dân tộc, văn hoá là một mặt trận soi đường cho quốc dân đi... (0.5)
Văn hóa là mục tiêu, là động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa (0.5)
Tuy vậy trong thời kỳ đổi mới, những thành tựu và tiến bộ đạt được trong lĩnh vực văn hoá còn chưa tương xứng và chưa vững chắc, môi trường văn hoá bị ô nhiễm sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch coi lĩnh vực văn hoá, tư tưởng là trọng điểm của chiến lược “diễn biến hoà bình” chống phá cách mạng nước ta... Vì vậy để làm tròn nhiệm vụ là nền tảng tinh thần xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tất yếu phải đổi mới, xây dựng nền văn hoá mới. (1.0đ)
- Đường lối xây dựng, phát triển văn hoá hiện nay (1.0đ)
Một là, củng cố và tiếp tục xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phong phú, đa dạng.(0.25đ) 
Hai là, phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật; bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá truyền thống, cách mạng (0.25đ)
Ba là, phát triển hệ thống thông tin đại chúng (0.25đ)
Bốn là, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về văn hoá (0.25)
Câu 31 (3.0.31.3.3) Vì sao Việt Nam phải cần thiết mở rộng đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế? 
Đáp án tóm tắt câu 31:
- Chủ nghĩa chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ rõ chính sách đối ngoại là sự tiếp nối chính sách đối nội, là bộ phận quan trọng trong đường lối chính trị và chính sách của quốc gia, dân tộc và Đảng Cộng sản. ..(0.75đ)
- Đoàn kết, mở rộng hoà hiếu với các nước là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.... (0.5đ)
- Ngày nay cách mạng khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức, toàn cầu hoá làm cho sản xuất vật chất và đời sống văn hoá, xã hội mang tính chất quốc tế hoá sâu sắc. (0.75đ)
- Trong quá trình đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu,...(0.5đ)
- Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế là xu thế khách quan,...(0.5đ)

Đáp án chi tiết câu 31:
- Chủ nghĩa chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ rõ chính sách đối ngoại là sự tiếp nối chính sách đối nội, là bộ phận quan trọng trong đường lối chính trị và chính sách của quốc gia, dân tộc và Đảng Cộng sản. ..(0.75đ)
- Đoàn kết, mở rộng hoà hiếu với các nước là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.... (0.5đ)
- Ngày nay cách mạng khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức, toàn cầu hoá làm cho sản xuất vật chất và đời sống văn hoá, xã hội mang tính chất quốc tế hoá sâu sắc. (0.75đ)
- Trong quá trình đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu,...(0.5đ)
- Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế là xu thế khách quan,...(0.5đ)
Câu 32 (3.0.32.3.3)Vì sao trong thời kỳ mới chúng ta phải cần thiết giải quyết các vấn đề xã hội?Hãy trình bày đường lối giải quyết các vấn đề xã hội hiện nay ở nước ta?
Đáp án tóm tắt câu 32:
- Cần thiết giải quyết các vấn đề xã hội (2.0đ)
- Đường lối giải quyết các vấn đề xã hội hiện nay ở nước ta (1đ)
Đáp án chi tiết câu 32:
- Cần thiết giải quyết các vấn đề xã hội (2.0đ)
+ Chủ nghĩa chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đặt con người ở vị trí cao nhất của sự phát triển, xây dựng chế độ xã hội mới ...(0.5đ)
+ Dân tộc Việt Nam giàu truyền thống tốt đẹp về lòng nhân ái. Sự kết hợp chính sách kinh tế với chính xã hội là đặc trưng của định hướng xã hội chủ nghĩa...(0.5đ)
+ Kết quả thực hiện của chính sách xã hội vẫn còn nhiềuhạn chế, nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết tốt,...(0.5đ)
+ Cần làm tốt hơn nữa chính sách xã hội nhằm tạo động lực to lớn cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. (0.5đ)
- Đường lối giải quyết các vấn đề xã hội hiện nay ở nước ta (1đ)
+ Một là, tập trung giải quyết tốt chính sách lao động, việc làm và thu nhập ...(0.25đ)
+ Hai là, bảo đảm an sinh xã hội ...(0.25đ)
+ Ba là, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân và công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em.(0.25đ)
     + Bốn là, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông... (0.25đ)
Câu 33(3.0.33.3.3) Hãy nêu đường lối đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế hiện nay của Đảng ta?
Đáp án tóm tắt câu 33:
- Giữ vững môi trường hoà bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ...(0.75đ)
- Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa các mối quan hệ quốc tế vào chiều sâu trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, ...(0.5đ)
- Thúc đẩy giải quyết các vấn đề còn tồn tại về biên giới, lãnh thổ, ranh giới biển và thềm lục địa ...(0.75đ)
- Chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh...(0.5đ)
- Phát triển quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các đảng cầm quyền và những đảng khác ...(0.5đ)
- Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại... (0.5đ)
Đáp án chi tiết câu 33:
- Giữ vững môi trường hoà bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ...(0.75đ)
- Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa các mối quan hệ quốc tế vào chiều sâu trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, ...(0.5đ)
- Thúc đẩy giải quyết các vấn đề còn tồn tại về biên giới, lãnh thổ, ranh giới biển và thềm lục địa ...(0.75đ)
- Chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh...(0.5đ)
- Phát triển quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các đảng cầm quyền và những đảng khác ...(0.5đ)
- Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại... (0.5đ)
Câu 34 (3.0.34.3.3) Trình bày đường lối phát huy dân chủ, xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội trong giai đoạn hiện nay? 
[bookmark: _GoBack]Đáp án tóm tắt câu 34:
- Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa (0.25đ)
- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (0.25đ)
- Phát huy vai trò của giai cấp công nhân , nông dân...(0.25đ)
- Xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, có chất lượng cao. (0.25đ)
- Tạo điều kiện xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân (0.25đ)
- Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.(0.25đ)
- Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ (0.25đ)
- Quan tâm chăm sóc sức khoẻ, tạo điều kiện để người cao tuổi.(0.25đ)
- Đoàn kết các dân tộc có vi trí chuyến lược (0.25đ)
- Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. (0.25đ)
- Đồng bào định cư ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam..(0.25đ)
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động (0.25đ)
Đáp án chi tiết câu 34:
- Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa (0.25đ)
- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (0.25đ)
- Phát huy vai trò của giai cấp công nhân , nông dân...(0.25đ)
- Xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, có chất lượng cao. (0.25đ)
- Tạo điều kiện xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân (0.25đ)
- Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.(0.25đ)
- Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ (0.25đ)
- Quan tâm chăm sóc sức khoẻ, tạo điều kiện để người cao tuổi.(0.25đ)
- Đoàn kết các dân tộc có vi trí chuyến lược (0.25đ)
- Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. (0.25đ)
- Đồng bào định cư ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam..(0.25đ)
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động (0.25đ)





